
STT Mã SV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Lớp học Khoa Khóa

SỐ TIỀN 

NỢ
1 2019608090 Đậu Văn Tuấn Anh Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          7,069,000 

2 2019608158 Vũ Bá Chiến Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          4,555,000 

3 2019608268 Mai Hữu Chỉnh Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          5,314,000 

4 2019608185 Đỗ Duy Đạt Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          8,774,000 

5 2019608089 Nguyễn Mạnh Hải Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          8,904,000 

6 2019608322 Nguyễn Huy Hoàng Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,499,000 

7 2019608088 Bùi Trọng Hoạt Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          4,914,000 

8 2019608269 Dương Quang Hùng Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          5,459,000 

9 2019608270 Lê Xuân Hùng Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          6,900,000 

10 2019608113 Nguyễn Sĩ Mạnh Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          7,124,000 

11 2019608253 Trần Văn Phước Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          7,064,000 

12 2019608146 Vũ Hồng Quân Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 1 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          6,075,000 

13 2020608743 Cao Văn Chung Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          9,794,000 

14 2020608677 Bùi Ngọc Diệp Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          6,044,000 

15 2020608661 Ngô Thị Hà Nữ LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          4,920,000 

16 2020608654 Lều Văn Huy Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,854,000 

17 2020608676 Phạm Ngọc Huy Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,529,000 

18 2020608610 Phạm Xuân Lộc Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,630,000 

19 2020608613 Nguyễn Thị Nga Nữ LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT                  5,000 

20 2020608679 Thèn Văn Phong Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,708,500 

21 2020608728 Phạm Thanh Phúc Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          3,800,000 

22 2020608742 Nguyễn Đức Tân Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          7,864,000 

23 2020608704 Nguyễn Viết Thuần Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          2,275,000 

24 2020608729 Vũ Ngọc Thủy Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT          2,040,000 

25 2020608602 Nguyễn Văn Trọng Nam LT CĐ - ĐH ĐTTT 2 Khoa Điện tử ĐH K15 LT             600,000 
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